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Kính gửi: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện công văn số 1219/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm việc thực hiện đề án “ Triển khai Phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011 - 2015”.  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

 
I. Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện đề án

1. Thuận lợi:

- Cùng với các phương pháp dạy học tích cực khác đang được triển khai, phương pháp “Bàn tay nặn bột” đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định đầu tư nghiên cứu, biên soạn tài liệu; Sở GDĐT; phòng GDĐT đã tổ chức tập huấn để từng bước triển khai áp dụng trong các nhà trường, đã có chỉ đạo điểm tại các trường có điều kiện từ đó rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi trong tỉnh.
- Phương pháp Bàn tay nặn bột (BTNB) có tiến trình dạy học rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với đặc trưng bộ môn Khoa học Tự nhiên. Qua quá trình thử nghiệm, áp dụng phương pháp BTNB vào một số lớp học, có thể nhận thấy sự ham thích của học sinh. Các em hứng thú với những hoạt động tìm hiểu kiến thức mới. Điều này chứng tỏ học sinh luôn ham thích được học tập, hăng say tìm tòi và sáng tạo.

- Cơ sở vật chất các trường tương đối đảm bảo nhu cầu dạy và học, đội ngũ giáo viên trẻ có đủ năng lực và trình độ chuyên môn. Học sinh nhiệt tình tham gia thảo luận, quan sát, thực hiện thí nghiệm và đưa ra kết luận.

-  Giáo viên luôn tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy nên đã nắm bắt rất nhanh phương pháp “Bàn tay nặn bột”.


 
- Việc áp dụng phương pháp BTNB vào tiết dạy giúp học sinh được thực nghiệm nhiều hơn. Giáo viên có thể khai thác những kiến thức trong đời sống thực tế của học sinh từ đó giúp học sinh tự tìm hiểu và hình thành kiến thức mới của bài học. Tiết học tạo được sự hứng thú từ phía học sinh vì bản thân mình tự tìm tòi rút ra được tri thức. Phát triển được kĩ năng hợp tác, tinh thần làm việc theo nhóm của học sinh.

- Phụ huynh học sinh ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động dạy học. 

      
2. Khó khăn:

- Về điều kiện, cơ sở vật chất
+ Bàn ghế lớp học được bố trí theo dãy, nối tiếp nhau, không thuận lợi cho việc tổ chức học theo nhóm; 

+ Phòng học học bộ môn và phòng thí nghiệm chưa đủ chuẩn. Trang thiết bị còn thiếu các phương tiện hỗ trợ hoạt động báo cáo, thảo luận của học sinh như máy tính, tài liệu bổ trợ cho hoạt động tìm tòi - khám phá ... 

+ Phương pháp BTNB đòi hỏi điều kiện trang thiết bị dạy học (các dụng cụ làm thí nghiệm, thực hành, đồ dùng trực quan...) phải đầy đủ. Song thực tế hiện nay các nhà trường trang thiết bị thí nghiệm chưa đáp ứng được nhu cầu của phương pháp mới này. Mặt khác, khi dạy các giáo viên phải chuẩn bị công phu, một thí nghiệm có thể phải làm lại vài lần, mất nhiều thời gian nên tâm lý còn ngại thực hiện. Dụng cụ thí nghiệm còn chưa đồng bộ và độ chính xác không cao nên rất khó khi học sinh tự làm thí nghiệm.
- Chương trình sách giáo khoa
+ Cấu trúc chương trình sách giáo khoa bố trí theo bài, không theo chủ đề có tính hệ thống; một số kiến thức của bài dạy còn dài dòng và có nhiều phần chưa phù hợp dạy theo phương pháp BTNB.
+ Học sinh thường lệ thuộc vào nội dung có sẵn trong sách giáo khoa, hạn chế đến việc tìm tòi, tự bộc lộ quan điểm, ý kiến cá nhân. 

+ Là phương pháp dạy học mới, chưa có các phương tiện hỗ trợ: sách hướng dẫn, tài liệu tham khảo, đồ dùng, vật dụng thí nghiệm... Giáo viên mất nhiều thời gian nghiên cứu, thiết kế tiết dạy cũng như đồ dùng dạy học.

+ Thời gian của một tiết dạy thường phải kéo dài hơn so với quy định, ảnh hưởng đến thời lượng các tiết học khác.

+ Đối với cấp tiểu học chủ đề lựa chọn vận dụng dạy theo phương pháp này còn ít, thiếu phong phú vì chủ yếu vận dụng cho các môn khoa học.

- Về đội ngũ giáo viên
 + Thời gian dành để chuẩn bị cho tiết dạy còn hạn chế vì mỗi giáo viên phải dạy nhiều môn, ở các khối lớp khác nhau, để có một tiết dạy theo phương pháp BTNB hiệu quả, giáo viên cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng, dự kiến nhiều tình huống cần giải quyết…

+ Một số giáo viên còn bỡ ngỡ, lúng túng khi xử lý tình huống giảng dạy (nhất là tình huống mở đầu), trong việc trả lời, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của học sinh nêu ra …
-  Về học sinh
+ Trình độ của học sinh không đồng đều, một số em nhận thức chậm nên hoạt động chủ yếu do các em tích cực của nhóm thực hiện. Một số học sinh còn nhút nhát, chưa thật mạnh dạn trước tập thể, chưa tích cực tham gia hoạt động nhóm.
+ Tiết học không giới hạn thời gian nên nhiều lúc khó thực hiện (Nếu thực hiện như với tiết học bình thường thì sẽ không đảm bảo thời gian hoặc ảnh hưởng đến tiết tiếp theo của các môn kế tiếp)

      II. Về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án


1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo


Ngay từ  năm học 2012 - 2013 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:


- Cử đúng, đủ thành phần cán bộ, giáo viên cốt cán của tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng về phương pháp dạy học BTNB do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 


- Đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên cấp TH, THCS:

   + Kế hoạch số 1877/SGDĐT-GDTH ngày 15/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc Triển khai  phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột";

   + Công văn số 451/SGDĐT-GDTH, ngày 21/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp tỉnh về phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" năm học 2012 - 2013; 

   + Công văn số 212/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08/2/2014 về việc triệu tập tập huấn phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” các môn học  Lý, Hoá, Sinh cấp THCS.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về vai trò, ích lợi của phương pháp “Bàn tay nặn bột”, để giáo viên có kiến thức khoa học sâu rộng, nắm vững các PPDH trong đó có phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
-  Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, dự giờ thăm lớp, xem Video clip một số tiết đã dạy của giáo viên dạy  và tổ chức hội thảo chuyên đề cấp tỉnh về phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" … Trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện dạy học   phương pháp BTNB kịp thời, chất lượng, hiệu quả.


2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

-  Triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tới các Ban Giám hiệu nhà trường kịp thời.


- Tạo điều kiện thuận lợi và động viên kịp thời nhà trường, giáo viên thực hiện  dạy học phương pháp BTNB bước đầu đã đem lại kết quả khả quan

- Chỉ đạo các đơn vị trường thường xuyên trao đổi nội dung, vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các buổi sinh hoạt chuyên môn toàn trường, sinh hoạt chuyên môn tổ khối để giáo viên có điều kiện chia sẻ những thuận lợi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể giúp cho việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” đạt hiệu quả cao nhất.

  - Tuyên dương kịp thời những giáo viên tích cực trong việc thực hiện đổi mới PPDH nhất là những giáo viên vận dụng hiệu quả phương pháp “Bàn tay nặn bột” để nhân rộng điển hình trong tập thể sư phạm.


- Tổ chức tập huấn, dạy học thể nghiệm dạy học theo phương pháp  bàn tay nặn bột và các phương pháp dạy học tích cực. Chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục lựa chọn chuyên đề dạy học sử dụng  phương pháp Ban tay nặn bộ để các thành viên trong tổ được trao đổi, dự giờ, rút kinh nghiệm.
- Chỉ đạo các trường chủ động bổ sung trang thiết bị dạy học, khuyến khích giáo viên đẩy mạnh việc tự làm đồ dùng dạy học.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để đánh giá việc thực hiện dạy học phương pháp bàn tay nặn bột. 

- Kiểm tra, đôn đốc, dự giờ thăm lớp, tổ chức quay Video clip một số tiết dạy của giáo viên và trao đổi, rút kinh nghiện trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.


3. Đối với nhà trường, giáo viên


- Tổ chức học tập các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện  dạy học phương pháp BTNB.


- Nghiên cứu tài liệu, lựa chọn chủ đề, nội dung để xây dựng kế hoạch dạy  theo quy định của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Chuẩn bị cơ sở vật chất, chủ đề, nội dung để tổ chức thực hiện dạy học theo phương pháp BTNB.

- Ban giám hiệu, tổ khối, giáo viên thương xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi, rút kinh nghiệm, so sánh, nhận xét những ưu điểm, hạn chế của phương pháp BTNB. Tạo điều kiện thuận lợi và động viên, khích lệ giáo viên kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

4.  Kết quả triển khai


-  Công tác tập huấn, bồi dưỡng


Thực hiện kế hoạch triển khai đề án, Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán cấp tỉnh về thực hiện phương pháp bàn tay nặn bột, chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường tiểu học, THCS triển khai tập huấn, bồi dưỡng đến đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy. Kết quả đến năm học 2014 - 2015 có 10805 lượt cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học, 6776 lượt cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS được tập huấn bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy và cách tổ chức dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.


-  Công tác giảng dạy


Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT, Phòng GDĐT và trên cơ sở những nội dung đã được  tập huấn các trường Tiểu học, THCS đã triển khai thực hiện giảng dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột ở các lớp. Kết quả đến năm học 2014 - 2015 việc thực hiện giảng dạy ở các cấp học cụ thể như sau:

 - Cấp tiểu học: có 248/270 trường, 1624/3472 lớp, 3676 lượt giáo viên đã thực hiện một số tiết giảng dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột, 45856 lượt học sinh được học các tiết dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột

 - Cấp THCS: có 198/229 trường, 725/1705 lớp, 6776 lượt giáo viên đã thực hiện một số tiết giảng dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột, 35982 lượt học sinh được học các tiết dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột.

(Biểu số liệu thống kê số lớp, số học sinh, số giáo viên được tập huấn và thực hiện phương pháp đính kèm báo cáo)

         III. Đánh giá hiệu quả dạy học của phương pháp bàn tay nặn bột

1. Tính ưu việt của phương pháp Bàn tay nặn bột

- Cán bộ, Giáo viên đều có chung nhận định phương pháp BTNB là một phương pháp dạy học hay, kích thích được tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh. Học sinh tự hình thành kiến thức bài học thông qua việc quan sát, nghiên cứu, trao đổi, thí nghiệm theo hình thức hoạt động độc lập (cá nhân), theo nhóm (hợp tác) dưới sự tổ chức hướng dẫn, tư vấn giúp đỡ của giáo viên.
- Dạy học theo phương pháp BTNB giúp học sinh được bộc lộ những hiểu biết ban đầu, sẵn có của mỗi cá nhân, tập thể học sinh. Chính các em tự mình tiến hành quan sát, nghiên cứu, thực nghiệm... Qua đó học sinh tự tìm ra câu trả lời và lĩnh hội kiến thức mới dưới sự tổ chức hướng dẫn, tư vấn giúp đỡ của giáo viên. Do vậy giáo viên phải có tầm hiểu biết rộng, có sự chuẩn bị công phu cho mỗi giờ học từ dụng cụ thí nghiệm, trang thiết bị học tập, tư liệu, đến các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tiết dạy... Khi học sinh quan sát, nghiên cứu, trao đổi, làm thí nghiệm... Nếu có hiện tượng gì xảy ra, các em đều đặt ra các câu hỏi “Tại sao”. Điều này đòi hỏi giáo viên phải vững kiến thức để cùng các em tháo gỡ, giải đáp thắc mắc, lý giải các sự vật, hiện tượng xẩy ra một cách khoa học, thuyết phục. Qua việc tổ chức hướng dẫn, tư vẫn giúp đỡ học sinh quan sát, nghiên cứu, làm thí nghiệm... Giáo viên đã khơi dậy được tính tò mò, thích khám phá, yêu thích và say mê khoa học của học sinh.


- Qua thực tế tổ chức dạy  các chủ đề, nội dung đã triển khai, ngoài việc xây dựng kiến thức mới, phương pháp “Bàn tay nặn bột” còn giúp học sinh phát triển tư duy, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác và khả năng tổ chức các hoạt động nhóm; Qua đó rèn cho học sinh cách làm việc khoa học và bước đầu biết được quy trình nghiên cứu thí nghiệm khoa học. Rèn luyện kỹ năng diễn đạt, giao tiếp, giúp học sinh chủ động, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. 

2. Những hạn chế của phương pháp 


- Khó áp dụng đối với các đơn vị thiếu thốn về cơ sở vật chất, chỉ vận dụng để dạy các môn khoa học thực nghiệm như Sinh học, Vật lí, Hóa học còn các môn học khác khó áp dụng.


- Giờ học chỉ thành công khi học sinh đưa ra các câu hỏi và đề xuất phương án thí nghiệm đúng trọng tâm, HS tiến hành thực nghiệm thành công. Học sinh làm chủ mọi hoạt động nên không phải học sinh nào cũng theo kịp phương pháp học tập này. 

3. Nguyên nhân của hạn chế

- Công việc của giáo viên đôi lúc còn có sự chồng chéo nên việc chuẩn bị cho mỗi tiết dạy còn gặp nhiều khó khăn.

- Khả năng thực hiện của GV theo phương pháp này còn nhiều hạn chế do trình độ nhận thức không được đồng đều, thực hiện chưa được thường xuyên.

- Năng lực nhận thức và khả năng tư duy của một số HS còn yếu.


IV. Định hướng thực hiện trong thời gian tới


Tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho CBQL, GV về phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Tổ chức nhiều buổi thao giảng, chuyên đề có vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

Chỉ đạo BGH các nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tự thiết kế sáng tạo phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong những mô-đun kiến thức khác với SGK, chương trình Bồi dưỡng thường xuyên và đẩy mạnh thực hiện trong các hoạt động ngoài trời, ngoài lớp.

 
 Chỉ đạo việc xây dựng các bài học có thể sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong chương trình, các thí nghiệm, các tiến trình của phương pháp một cách cụ thể và rút kinh nghiệm và điều chỉnh việc dạy và học bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các tổ chuyên môn

V. Kiến nghị, đề xuất


- Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, lựa chọn các chủ đề, nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học, THCS để ban hành tài liệu hướng dẫn cán bộ, giáo viên tổ chức dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" kịp thời, thuận lợi, hiệu quả; ghi nhận và biểu dương các kết quả khích lệ những cá nhân đơn vị tổ chức thực hiện tốt dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột".

- Tổ chức hội thảo theo hướng nghiên cứu bài học về sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột ở một số bộ môn học khác nhau để các giáo viên có thể sử dụng linh hoạt một số bước vào bài giảng đạt hiệu quả giáo dục mà vẫn đảm bảo thời gian 45 phút 1 tiết dạy.


- Tăng nguồn kinh phí cho các trường để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, vật dụng trực quan... theo các chủ đề, nội dung tiết dạy.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lí tham gia học tập kinh nghiệm tại các trường thực hiện tốt phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”. Thường xuyên mở các đợt tập huấn, bồi dưỡng kết hợp tham quan học tập cho cán bộ, giáo viên thiết thực, thuận lợi, hiệu quả./.

   Nơi nhận:                                                                   KT. GIÁM ĐỐC                            
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- Các Phòng cơ quan Sở;
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